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Thứ tự các số
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Các số từ 0 đến 10 đứng theo một thứ tự cố định. Đếm xuôi, mỗi số là số đứng trước thêm 1; đếm ngược,
mỗi lần bớt 1.
Trước khi điền số thiếu, cho con xem hai số đứng cạnh nhau để biết dãy đang đếm xuôi hay đếm ngược.
Đừng quên số 0: 0 thêm 1 là 1, nên 0 đứng ngay trước 1.

1 Viết các thẻ số theo thứ tự.

3 5 4 2
Viết theo thứ tự đếm xuôi:

5 10 3 9 7 6 8 2 0 1 4

Viết theo thứ tự đếm xuôi:

2 Điền số còn thiếu.

4 5 6 8

2 4 6

9 7 6
3 Đi theo mũi tên: lên thêm 1, xuống bớt 1.

Mũi tên lên: số tiếp theo thêm 1. Mũi tên xuống: bớt 1.

1

3

4 Các thẻ từ 0 đến 10 bị mất vài thẻ. Đó là những số nào?

2 5 4 0 3 1 10 6 8 7 Bị mất:

4 6 10 3 1 8 9 7 2 Bị mất:
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Viết các thẻ số theo thứ tự.

3 5 4 2
Viết theo thứ tự đếm xuôi: 2 3 4 5

5 10 3 9 7 6 8 2 0 1 4

Viết theo thứ tự đếm xuôi: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Khi con làm sai: Cho con đọc to dãy con đã viết. Chỗ sai, hỏi: “Số này thêm 1 là số nào?” (đếm xuôi) hoặc “bớt 1
là số nào?” (đếm ngược), rồi tìm thẻ ấy.

2 Điền số còn thiếu.

4 5 6 7 8

2 3 4 5 6

9 8 7 6 5
Khi con làm sai: Đọc dãy thành tiếng từ đầu, theo đúng chiều của dãy, dừng ở ô sai. Xem lại hai số cạnh nhau để
biết dãy đếm xuôi hay đếm ngược.

3 Đi theo mũi tên: lên thêm 1, xuống bớt 1.

1 2 3 4 5

3 4 5 4 3 2
Khi con làm sai: Xếp một cột khối (hoặc ngón tay) bằng số đang đứng, rồi thêm hay bớt đúng 1 theo mũi tên và
đếm lại.

4 Các thẻ từ 0 đến 10 bị mất vài thẻ. Đó là những số nào?

2 5 4 0 3 1 10 6 8 7 Bị mất: 9

4 6 10 3 1 8 9 7 2 Bị mất: 0 5
Khi con làm sai: Cho con viết các thẻ còn lại theo thứ tự đếm xuôi từ 0; chỗ trống sẽ lộ ra số bị mất.
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